
 

TUẦN 5: (TỪ 30/3 ĐẾN 3/4) TIẾNG VIỆT:  

TIẾT 1:LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ 

Bài 1: Để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân, kết quả giữa hai vế câu, ta không 

dùng qua hệ từ, cặp quan hệ từ nào ở dưới đây? 

a. vì  b.bởi vì  c. nên  d. cho nên... 

e. nếu  g. vì... nên...  h. nhờ...mà...  

i. do ...nên  k. do ...mà...  l.  hễ... thì...  

Bài 2: Tìm các qua hệ từ hoặc cặp quan hệ từ để điền vào chỗ trống trong các câu 

sau: 

a).... Lí Thông độc ác.... hắn phải biến thành con bọ hung, phải chiu rúc nơi bẩn 

thỉu. 

b). Chủ nhật này mẹ sẽ cho mình đi chới ở công viên.... đi xem phim bảy viên 

ngọc rồng. 

c).... nhiều lần bị mẹ con Cám hãm hại...cô Tấm vẫn không chết...trở về sống 

hạnh phúc bên nhà vua. 

Bài 3:  Hoàn thành các câu sau bằng cách them các vế câu thích hợp: 

a). Giá .... thì những loài động vật quý hiếm không bị tuyệt chủng. 

b). Chẳng những.... mà còn xả rác bừa bãi khắp nơi. 

c). Do nhiều người thường nổ mìn để đánh bắt cá nên..... 

d).  ........ bạn Lan tuyên truyền mọi người giữ vệ sinh sạch sẽ...... bạn Lan luôn 

chấp hành đúng quy định của nhà trường đề ra. 



Bài 4: Gạch dưới các quan hệ từ được dùng để nối các vế câu của các câu ghép có 

quan hệ nguyên nhân - kết quả sau: 

a). Bởi vì tôi ăn uống điều độ nên tôi chóng lắm. 

b). Ai nấy bàng hoàng vì trong cái bọc còn vương khói mà người ấy đang ôm khư 

khư là một đứa bé mặt mày đen nhẻm, thất thần, khóc không thành tiếng. 

  (Theo Nguyễn Lê Tín Nhân) 

c). Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng có nhà nào thừa đất để trồng hoa mà 

ngắm. 

                                                                                                (Theo Băng Sơn) 

 


